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SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-SNV Cà Mau, ngày     tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động tỉnh Cà Mau; 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 73 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ 
thông báo công khai danh sách hòa giải viên lao động để các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ hỗ trợ hòa giải khi có yêu cầu hòa giải 
tranh chấp lao động (kèm theo Danh sách hòa giải viên lao động).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội 
thực hiện công khai, cập nhật, đăng tải danh sách và địa bàn phân công hoạt động, 
số điện thoại, địa chỉ liên hệ của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm trên Cổng 
thông tin điện tử của đơn vị và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 
tại địa phương để người lao động, người sử dụng lao động biết và liên hệ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 
- Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- UBND các xã, phường; 
- Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
- GĐ Sở (để b/c);
- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VL (Q).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Yến Hòa



Danh sách hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau
(Kèm theo Thông báo số     /TB-SNV ngày    tháng   năm 2026 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau)

Stt Họ và tên

Số Quyết 
định, ngày 
tháng năm 
bổ nhiệm

Đơn vị quản lý hòa 
giải viên

Đơn vị công tác/ 
địa chỉ liên hệ

Địa bàn phân 
công hoạt động

Số điện 
thoại

1 Trương Thị Cẩm Nhanh Phòng Văn hóa xã hội 
xã Tạ An Khương

Phòng Văn hóa xã 
hội xã Tạ An Khương 0943.535.077

2 Nguyễn Thị Thậm Phòng Văn hóa xã hội 
xã Tân Ân Hội Liên hiệp phụ nữ Xã Tân Ân 0942.953.950

3 Trần Quốc La Phòng Văn hóa xã hội
Xã Biển Bạch

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Biển Bạch 0918.135.795

4 Cao Việt Hưởng Phòng Văn hóa xã hội
Xã Đất Mới

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Đất Mới 0913.531.283

5 Cao Ngọc Hoài Phòng Văn hóa xã hội
Xã Năm Căn

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Năm Căn 0916.456.718

6 Phạm Hoàng Sanh Phòng Văn hóa xã hội
Xã cái đôi vàm

Văn Phòng 
HĐND&UBND Xã cái đôi vàm 0942.666.877

7 Mai Thị Thùy Lam Phòng Văn hóa xã hội
Xã Nguyễn Việt Khái

Phòng Văn hóa xã 
hội

Xã Nguyễn Việt 
Khái 0816.555.521

8 Dương Kim Ý Phòng Văn hóa xã hội
Xã Hưng Mỹ

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Hưng Mỹ 0918.519.400

9 Nguyễn Văn Mén Phòng Văn hóa xã hội
Xã Phong Thạnh

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Phong Thạnh 0852.676.666

10 Nguyễn Ngọc Tửng Phòng Văn hóa xã hội
Xã Hồng Dân

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Hồng Dân 0919.110.785

11 Võ Thị Bích Ny

Số 2238/QĐ-
UBND ngày

16/8/2026
Phòng Văn hóa xã hội

Xã Hồng Dân
Phòng Văn hóa xã 

hội Xã Hồng Dân 0948.762.328
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12 Nguyễn Thị Tú Anh Phòng Văn hóa xã hội
Xã Ninh Quới

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Ninh Quới 0947.016.027

13 Trương Quốc Tân Phòng Văn hóa xã hội
Xã Ninh Quới

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Ninh Quới 0911.071.777

14 Tạ Tuyết Mộng Tiên Phòng Văn hóa xã hội
Xã Long Điền

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Long Điền 0941.666.633

15 Nguyễn Chí Công Phòng Văn hóa xã hội
Xã Vĩnh Mỹ

Phòng Văn hóa xã 
hội XÃ VĨNH MỸ 0917.333.717

16 Lê Văn Hài Phòng Văn hóa xã hội
Xã Phong Hiệp

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Phong Hiệp 0916.864.414

17 Phạm Phương Thảo Phòng Văn hóa xã hội
Xã Vĩnh Lợi

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Vĩnh Lợi 0988.772.655

18 Nguyễn Văn Lực Phòng Văn hóa xã hội
Phường Hiệp Thành

Phòng Văn hóa xã 
hội

Phường Hiệp 
Thành 0902.414.562

19 Võ Văn Sam Phòng Văn hóa xã hội
Phường Láng Tròn

Phòng Văn hóa xã 
hội

Phường Láng 
Tròn 0942.301.310

20 Lê Như Ý Phòng Văn hóa xã hội
Phường An Xuyên

Phòng Văn hóa xã 
hội

Phường An 
Xuyên 0949.766.758

21 Quách Bảo Yến Phòng Văn hóa xã hội
Phường Lý Văn Lâm

Phòng Văn hóa xã 
hội

Phường Lý Văn 
Lâm 0913.153.573

22 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Phòng Văn hóa xã hội
Phường Lý Văn Lâm

Phòng Văn hóa xã 
hội

Phường Lý Văn 
Lâm 0913.745.992

23 Nguyễn Hữu Thuyết Phòng Văn hóa xã hội
Phường Tân Thành

Phòng Văn hóa xã 
hội

Phường Tân 
Thành 0942.666.096

24 Nguyễn Thành Đương Phòng Văn hóa xã hội
Phường Hòa Thành

UB MTTQ VN 
Phường 

Phường Hòa 
Thành 0973.477.477

25 Nguyễn Văn Khải Phòng Văn hóa xã hội
Xã Ninh Thạnh Lợi

Phòng Văn hóa xã 
hội

Xã Ninh Thạnh 
Lợi 0917.890.257
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26 Lê Thanh Thúy Phòng Văn hóa xã hội
Xã Ninh Thạnh Lợi

Phòng Văn hóa xã 
hội

Xã Ninh Thạnh 
Lợi 0947.892.242

27 Nguyễn Thanh Bình Phòng Văn hóa xã hội
Phường Bạc Liêu Công đoàn Phường Phường Bạc Liêu 0946.707.404

28 Nguyễn Thị Thúy 
Phượng

Phòng Văn hóa xã hội
Xã Châu Thới

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Châu Thới 0859.792.283

29 Trần Lãm Phòng Văn hóa xã hội
Xã Trần văn Thời

Bảo hiểm xã hội cơ 
sở Xã Trần văn Thời 0977,924,948

30 Đoàn Chúc Quyên Phòng Văn hóa xã hội
Xã An Trạch

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã An Trạch 0812.870.978

31 Nguyễn Minh Châu Phòng Văn hóa xã hội
Xã Thới Bình

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Thới Bình 0946.477.898

32 Bùi Quốc Lĩnh Phòng Văn hóa xã hội
Xã Đông Hải

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Đông Hải 0949.199.223

33 Nguyễn Minh Toàn Phòng Văn hóa xã hội
Xã Đông Hải

Trung tâm phục vụ 
hành chính công Xã Đông Hải 0949.161,242

34 Huỳnh Ngọc Non Phòng Văn hóa xã hội
Xã Định Thành Phòng Kinh tế Xã Định Thành 0948.744.221

35 Nguyễn Minh Luân Phòng Văn hóa xã hội
Xã Định Thành

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Định Thành 0946.860.113

36 Quan Thị Thoại Phòng Văn hóa xã hội
Xã Hưng Hội

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Hưng Hội 0834.379.667

37 Nguyễn Văn Đến Phòng Văn hóa xã hội
Xã Vĩnh Lộc

Phòng Văn hóa xã 
hội Xã Vĩnh Lộc 0826.390.063
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